	TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
CHI NHÁNH CẨM MỸ

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Cẩm Mỹ, ngày          tháng         năm



 
PHƯƠNG ÁN DỰ KIẾN
Chi tiết về Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT. 773 (Long Thành- Cẩm Mỹ- Xuân Lộc), huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Long Thành (đoạn qua xã Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).
1. Thông tin người sử dụng đất:
Họ và tên: Ông: Vũ Tiến Hà
Mã số định danh/số căn cước:  030073017480;    Ngày cấp: 14/09/2021.
Địa chỉ thường trú: 18/9, Tổ 7A, Khu phố Long Đức, phường Tam Phước, Thành Phố Đồng Nai.
Số điện thoại: 0985585410
2. Vị trí, diện tích, loại đất, nguồn gốc đất thu hồi, tài sản:
Vị trí đất: , thành phố Đồng Nai.
Diện tích đất thu hồi: 1.811 m²
Loại đất thu hồi: Đất ở tại nông thôn (ONT), Đất trồng cây lâu năm (CLN).
2.1. Về nguồn gốc đất:
Số: 59/GXN Cẩm Mỹ, ngày 09 tháng 05 năm 2026
- Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 12 xã Cẩm Mỹ, diện tích 400,0 m2, loại đất ONT (diện tích thu hồi khoảng 364,3 m2) do Ông Vũ Tiến Hà đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CU 856422, DĐ 070994; ngày 19/9/2025.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
 
Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 12, diện tích 4.600,0 m2, loại đất CLN (diện tích thu hồi khoảng 1.451,8 m2) do Ông Vũ Tiến Hà đang sử dụng, được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ phê duyệt trên trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CU 856422, DĐ 070994; ngày 19/9/2025.
- Đất sử dụng ổn định, không tranh chấp.
2.2. Vị trí thửa đất:
Số 566/VPĐKĐĐ.CM-ĐK&CGCN ngày 28/4/2026 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Cẩm Mỹ về việc xác định vị trí các thửa thuộc Dự án bồi thường hỗ trợ, TĐC, GPMB nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.773 (Long Thành - Cẩm Mỹ - Xuân Lộc) đoạn qua các xã Xuân Đường, Xuân Đông, Cẩm Mỹ.
 
2.3. Về nguồn gốc nhà, công trình, vật kiến trúc:
- Kèm theo biên bản xác minh ngày 09/5/2026 của Phòng Kinh tế xã Cẩm Mỹ.
3. Giá đất và tài sản tính tiền bồi thường:
3.1. Giá đất:
Căn cứ: Nghị Quyết 27/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị Quyết quy định về tiêu chí xác định khu vực, vị trí trong bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị Quyết 28/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết ban hành Quy định về bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2026; Quyết định số: 03 /2026/QĐ-UBND thành phố Đồng Nai, ngày 11 tháng 5 năm 2026 ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đồng Nai năm 2026.
3.2. Giá trị bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:
	STT
	TÊN TÀI SẢN
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Hệ số K
	Tỷ lệ (%)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	PL1
	PL2
	PL3
	BT
	HT
	
	

	I
	Bồi thường về đất
	1.082.997.880
	

	1
	Thửa đất số 102, tờ bản đồ số 12
	391.941.080
	

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B có hiện trạng là đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông từ >400m đến ≤600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông ≤200m.
	m²
	179,6
	840.000
	1,39
	
	
	100
	
	209.700.960
	Thửa đất liền khoảnh cùng chủ sử dụng với thửa 112, tờ 12: Đường nhựa 3,4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 585m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. (179,6m²) Vị trí 1, Phạm vi 1; (184,7m²) Vị trí 1, Phạm vi 2;

	-
	Đất ở tại nông thôn; Vị trí 1, phạm vi 2; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Ban Chỉ huy Quân sự xã Cẩm Mỹ đến Đường tỉnh 765B có hiện trạng là đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông từ >400m đến ≤600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông ≤200m.
	m²
	179,6
	730.000
	1,39
	
	
	100
	
	182.240.120
	Thửa đất liền khoảnh cùng chủ sử dụng với thửa 112, tờ 12: Đường nhựa 3,4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao- Bảo Bình khoảng 585m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. (179,6m²) Vị trí 1, Phạm vi 1; (184,7m²) Vị trí 1, Phạm vi 2;

	2
	Thửa đất số 112, tờ bản đồ số 12
	691.056.800
	

	-
	Đất trồng cây lâu năm; Vị trí 1, phạm vi 1; Các tuyến đường giao thông đấu nối trực tiếp ra Đường Long Giao - Bảo Bình đoạn từ Đường Nguyễn Ái Quốc đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cẩm Mỹ cũ đã được đầu tư mặt đường nhựa, bê tông xi măng:
- Có bề rộng ≥5m, cách đường giao thông >600m.
- Có bề rộng từ ≥3m đến <5m, cách đường giao thông từ >400m đến ≤600m.
- Có bề rộng <3m, cách đường giao thông ≤200m.
	m²
	1.451,8
	400.000
	1,19
	
	
	100
	
	691.056.800
	Đường nhựa 3,4m, đấu nối trực tiếp, cách đường Long Giao - Bảo Bình khoảng 585m thuộc đoạn từ giáp ban chỉ huy quân sự huyện Cẩm Mỹ đến đường tỉnh 765B. Vị trí 1, Phạm vi 1;

	II
	Nhà, vật kiến trúc (- Căn cứ Quyết định số 18/UBND ngày 04/03/2026 của UBND tỉnh Đồng Nai về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại thực tế về nhà, nhà ở, công trình xây dựng để làm căn cứ tính bồi thuờng khi thu hồi đất; bán nhà ở cũ thuộc tài sản công trên địa bàn tính Đồng Nai.)
	232.000
	

	1
	Trụ bê tông cắm ranh hàng rào cao 1,2 đến 2,2 m (thửa 112)
	trụ
	5
	58.000
	
	
	
	80
	
	232.000
	2025

	III
	Cây trồng (- Căn cứ quyết định số: 48/2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 23 tháng 10 năm 2025 về ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
- Căn cứ quyết định số: 66 /2025/QĐ-UBND tỉnh Đồng Nai, ngày 27 tháng11 năm 2025, Quyết định Sửa đối, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2025/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2025 của úy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.)
	71.189.010
	

	1
	Thửa 102
	21.578.585
	

	-
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	43
	339.929
	
	
	
	100
	
	14.616.947
	

	-
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 11 - 15
	Cây
	4
	1.003.363
	
	
	
	100
	
	4.013.452
	

	-
	Cây bơ. Năm thu hoạch thứ 16 trở đi
	Cây
	1
	1.467.334
	
	
	
	100
	
	1.467.334
	

	-
	Xoan - đường kinh > 27 - 30cm
	(đồng/cây)
	1
	507.268
	
	
	
	100
	
	507.268
	

	-
	Gòn - đường kinh > 12 - 15cm
	(đồng/cây)
	3
	324.528
	
	
	
	100
	
	973.584
	

	2
	Thửa 112
	49.610.425
	

	-
	Cây chuối
	m²
	500
	28.000
	
	
	
	100
	
	14.000.000
	

	-
	Cây điều Năm thu hoạch thứ 11 - 15
	Cây
	5
	1.003.363
	
	
	
	100
	
	5.016.815
	

	-
	Cây hồ tiêu Năm thu hoạch thứ 10 trở đi
	Cây
	90
	339.929
	
	
	
	100
	
	30.593.610
	

	CỘNG
	1.154.418.890
	

	THƯỞNG DI DỜI
	20.000.000
	

	TỔNG CỘNG
	1.174.418.890
	



	Viết bằng chữ:Một tỷ, một trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm mười tám ngàn, tám trăm chín mươi đồng.



1
